
SỞ Y TẾ SƠN LA 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:         /BVĐKT-VTTBYT 

V/v Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm 

công cụ, dụng cụ phục vụ công tác chuyên 

môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày      tháng 4 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu  mua sắm công cụ, dụng 

cụ phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tổ 17, phường 

Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ks: Nguyễn Đức 

Hưng - Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế. Số điện thoại: 0912 740 027 hoặc Ks. Nguyễn 

Tâm Anh – Nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế. Số điện thoại: 0972.555.196 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (đồng thời bằng cả 2 cách thức): 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn 

La - Tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

- Nhận qua email: vttbytbenhviensonla@gmail.com (Bản scan báo giá gốc, file mềm 

(Docx, xlxs,…)). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 13/4/2024 đến trước 17h00 ngày 

23/4/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23/4/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết 

bị y tế: (Chi tiết tại phụ lục I đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế: Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La – Tổ 17, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 24 giờ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

(bao gồm toàn bộ quá trình bàn giao, chạy thử, nghiệm thu hợp đồng). 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm  ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số 

lượng thực tế mua sắm. 
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5. Các thông tin khác (nếu có): 

5.1. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

- Báo giá theo mẫu (tại phụ lục II đính kèm). 

- Phụ lục danh mục thông số kỹ thuật theo mẫu (tại phụ lục III kèm theo). 

- Hợp đồng mua bán các thiết bị tương tự (nếu có). 

- Catalog, hợp đồng tương tự, cấu hình và tính năng kỹ tuật của thiết bị và các tài 

liệu khác liên quan (nếu có). 

5.2. Các quy định đối với báo giá: 

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, theo biểu mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá. 

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng ĐD (đăng Website Bệnh viện); 

- Lưu: VT, VTTBYT Anh (3b). 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Thụ 
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PHỤ LỤC I: DANH MỤC TBYT, LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ 

(Ban hành kèm theo công văn số           /BVĐKT-VTTBYT ngày        tháng 4 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La) 

STT Tên danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1  
Bộ dây thở dùng 1 lần 

2 bẫy nước các cỡ 

Làm từ chất liệu nhựa PVC, Cấu hình bao gồm: 4 đoạn dây dài ≥ 

80cm; 1 đoạn dây dài 60cm nối bình làm ẩm, 2 bẫy nước và Cút nối 
Bộ 10 

2  
Hộp thuốc cấp cứu 

phản vệ nhựa 

Làm từ nhựa, Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn 

nhỏ bên phải, dùng để đựng bơm tiêm và các loại thuốc theo chỉ định 

của BS 

Kích thước: ≥ 26x19x6.5cm 

Cái 80 

3  
Bóng bóp Ambu 

người lớn, trẻ em 

 làm tư nhựa PVC cao cấp dùng trong y tế, các cỡ 

- sơ sinh ≥ 150ml:  

- trẻ em ≥350ml 

- người lớn ≥ 800ml 

Bóng bóp chất liệu Silicon Phổi giả chất liệu Silicon Mask thở các cỡ 

Dây dẫn ô-xy 

Chiếc 17 

4  Bát inox phi 20 Làm từ Inox đường kính 20cm Cái 50 

5  
Hộp đựng bông cồn 

phi 8 
Làm từ Inox đường kính 8cm Cái 100 

6  Khay Inox Làm từ Inox đuòng kính 22x32cm Cái 50 

7  
Khay quả đậu sâu 

trung 

Chất liệu: inox không gỉ. chắc chắn, lòng sâu 

Dung tích: ≥ 400ml 
Chiếc 50 

8  
Kéo cong, nhọn 

18cm, 
Làm từ thép không rỉ, Dài 18cm Cái 50 

9  Khay quả đậu nông 
Chất liệu: inox không gỉ. chắc chắn, lòng sâu 

Dung tích: ≥ 300ml 
Cái 50 

10  
Kéo thẳng nhọn 10 

cm 
Làm từ thép không rỉ, Dài ≥ 10cm Cái 50 

11  Gen siêu âm 

Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, 

Không có formaldehyde 

Không gây mẩn cảm hoặc rát da. 

Can 30 
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Gel trong, tan hoàn toàn trong nước, 

PH:5-7.5. 

12  Túi đựng oxy 
Chất liệu: được làm bằng nylon không độc hại và các vật liệu cao su 

dùng trong y tế. Dung tích ≥ 42 lít 
Cái 7 

13  
Pin cho máy Cadimax 

FX7102 
Dạng pin sạc nhiều lần, dung tích ≥ 3600 mah Viên 3 

14  
Bóng đèn nội soi tai 

mũi họng 
Dùng cho thiết bị nội soi TMH, công suất 15v-150W Chiếc 2 

15  
Bóng đèn cực tím 

1.2m  

Sư dụng Tiệt trùng, chống nấm, vi khuẩn có hại, chống loại các loại 

kí sinh nguy hiểm, dài 1,,2m, nguồn điện 220v 
Cái 14 

16  
Bóng đèn chiếu vàng 

da 60cm  

Nguồn điện: 220V ± 10%, 50Hz±2% 

Bước sóng ánh sáng xanh: 420 nm ~ 470 nm 

Công suất tia ánh sáng xanh: ≥ 500mW/cm2 

Kích thước bóng: 60cm 

Cái 60 

17  
Quả bóp điện tim hút 

trước ngực 

Sử dụng: Dùng làm điện cực hút, đặt trước ngực bệnh nhân khi đo 

điện tim, điện cực ECG có 1 phần là núm cao su để hút và 1 phần là 

đế kim loại để dẫn điện 

Quy cách: 1 bộ/6 quả 

Bộ 3 

18  
Bóng đèn cực tím 

60cm 

Sư dụng Tiệt trùng, chống nấm, vi khuẩn có hại, chống loại các loại 

kí sinh nguy hiểm, dài 60cm, nguồn điện 220v 
Cái 10 

19  
Bao đo huyết áp 

người lớn 

Kích thước vòng quấn 22 đến 32 cm, phía trong làm từ cao su- bề mặt 

ngoài là vải chống bám bụi 
Cái 10 

20  
Máy đo nồng độ oxy 

trong máu SpO2 

Màn hình hiển thị: Màn hình Led 

Phạm vi đo nhịp tim: Nhịp tim (25~250bpm), SpO2 (70~99%) 

Độ chính xác: Nhịp tim (±1%), SpO2 (±2%) 

Tự động tắt khi không sử dụng: Sau 5-7 giây 

Cái 10 

Ghi chú: 

1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:  

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La – Tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La,  tỉnh Sơn La. 

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt: 
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+ Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tò bên trong và bên ngoài kiện hàng: Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên 

kiện. Nhà cung cấp phải đóng gói hàng hóa theo đúng yêu cầu và khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh hư hỏng trong quá trình 

vận chuyển đến địa điểm giao nhận cuối cùng. 

+ Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Theo hợp đồng, nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm 

dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng,  do nhà 

thầu thực hiện; Các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng. 

2. Chất lượng hàng hóa  và các yêu cầu khác: 

- Thiết bị, hàng hóa mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Hạn sử dụng của hàng hoá: Tối thiểu còn 12 tháng tính từ thời điểm giao hàng hoặc tối thiểu bằng ¼ tổng hạn sử dụng của hàng 

hóa (trường hợp có hạn dùng ngắn hơn, Bên bán chỉ được giao hàng khi bên mua đồng ý). 
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PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ 

(Ban hành kèm theo công văn số           /BVĐKT-VTTBYT ngày        tháng 4 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La) 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số      /BVĐKT-VTTBYT ngày     /      /2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho 

các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục thiết bị 

y tế (2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/ khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí cho các dịch vụ 

liên quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế, phí, lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

Thông số kỹ 

thuật 

1 Thiết bị A           

2 Thiết bị B           

n …           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 …., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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